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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÀM TÂN           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN  

Bản án số: 30/2017/HSST 

Ngày: 29/8/2017 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Phương 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Huỳnh Quốc Thái. Nghề nghiệp: Công chức 

Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Tân Hà. 

2. Ông Nguyễn Mạnh Quân. Nghề nghiệp: Công chức 

Nơi công tác: Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phan Vĩnh Nguyên - Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn Thành Yên - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Trung tâm Học tập cộng đồng thị trấn Tân 

Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 29/2017/HSST ngày 03  tháng 8 năm 2017, đối với bị 

cáo: 

PHẠM HUỲNH C. Tên gọi khác: Không, sinh năm: 1992, tại Đồng Nai. 

Nơi ĐKNKTT: Ấp X, L, Xuân Lộc, Đồng Nai. 

Trình độ văn hóa: 11/12 - Nghề nghiệp: Không 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành 

chính 500.000 đồng đối với Phạm Huỳnh C về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

theo Quyết định số 0000788 ngày 02/12/2016. Ngày 02/12/2016, Phạm Huỳnh C đã 

nộp xong số tiền này. 

Con ông Phạm Văn K, sinh năm: 1961 và bà Huỳnh Thị A, sinh năm: 1967  

Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con út. 

Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm: 1994. 

Con: Có 01 con, sinh năm 2013. 

Bị cáo bị bắt ngày 12/6/2017, đang bị tạm giam tại Nhà Tạm giữ Công an 

huyện Hàm Tân. Có mặt tại phiên tòa 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Huỳnh Trung N, sinh năm: 1987 (Vắng mặt) 

- Nguyễn Minh P, sinh năm: 1997 (Vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Khu phố X, TM, Hàm Tân, Bình Thuận. 
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- Võ Tấn A, sinh ngày 21/3/2000 (Có mặt) 

Đại diện hợp pháp: Cha là ông Võ Thanh B, sinh năm: 1970 (Có mặt) và mẹ là 

bà Trịnh Thị Thanh B, sinh năm: 1970 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn X, TĐ, Hàm Tân, Bình Thuận. 

- Nguyễn Thị Yến V, sinh ngày: 19/12/2003 (Có mặt) 

Đại diện hợp pháp: Cha là ông Nguyễn Văn M, sinh năm: 1967 (Vắng mặt) và 

mẹ là bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1968 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Khu phố X, TM, Hàm Tân, Bình Thuận. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Phạm Huỳnh C bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Sáng ngày 11/6/2017, Phạm Huỳnh C đi đến khu vực ngã ba Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai gặp một người tên Tý hiện không xác định được nhân thân 

lai lịch, mua một gói ma túy đá đựng trong bịch nylon với giá 550.000 đồng với mục 

đích vừa sử dụng, vừa bán cho các đối tượng nghiện ma túy để kiếm lời. Khoảng 22 

giờ ngày 11/6/2017, Phạm Huỳnh C đem theo gói ma túy đá đã mua cùng với Võ Tấn 

A, Nguyễn Thị Yến V đến thuê nhà nghỉ Quỳnh Như ở khu phố X, thị trấn TM, huyện 

Hàm Tân để ở. Trong khi Nguyễn Thị Yến V ngủ, Võ Tấn A đi mua nước suối tại 

quầy lễ tân thì Phạm Huỳnh C lấy gói ma túy ra bỏ một ít vào dụng cụ sử dụng ma túy 

đá để C và A sử dụng, số còn lại đựng trong bịch nylon được hàn kín và cất trong 

người. Khoảng 08 giờ ngày 12/6/2017, do chiếc điện thoại Nokia 1202 hết pin nên 

Phạm Huỳnh C mượn chiếc điện thoại hiệu Nokia 215 của Nguyễn Thị Yến V để liên 

lạc. Phạm Huỳnh C lấy sim điện thoại của mình có số thuê bao 01256118459 lắp vào 

chiếc điện thoại Nokia 215 của V để sử dụng.   

Khoảng 10 giờ 46 phút ngày 12/6/2017, Huỳnh Trung N sử dụng điện thoại 

Xphone có số thuê bao 016948607XX gọi vào số thuê bao 012561184XX của Phạm 

Huỳnh C hỏi mua 800.000 đồng ma túy đá thì C đồng ý và hẹn gặp nhau tại quán cà 

phê Yến Nhi (đối diện với nhà nghỉ Quỳnh Như). Huỳnh Trung N rủ Nguyễn Minh P, 

trú cùng khu phố với N đi xe mô tô biển số 51R6-0746 đến quán cà phê Yến Nhi gặp 

Phạm Huỳnh C. Huỳnh Trung N nói với Phạm Huỳnh C chỉ có 600.000 đồng, xin nợ 

200.000 đồng thì C không đồng ý bán. Nguyễn Minh P ở lại với C tại quán cà phê, 

Huỳnh Trung N đi xe về nhà lấy 200.000 đồng. Khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, khi 

Huỳnh Trung N đi đến đứng trước nhà nghỉ Quỳnh Như thì C và P đi bộ từ quán cà 

phê Yến Nhi đến gặp N. Huỳnh Trung N đưa cho Phạm Huỳnh C 800.000 đồng, C đưa 

cho N 1 gói ma túy đá đựng trong bịch ny lon được hàn kín. Huỳnh Trung N cất gói 

ma túy vào nón bảo hiểm rồi cùng Nguyễn Minh P đi tìm nơi sử dụng. Khoảng 12 giờ 

40 phút ngày 12/6/2017, khi Huỳnh Trung N, Nguyễn Minh P đi xe đến trước cổng 

Trường tiểu học TM thì bị Công an huyện Hàm Tân và Công an thị trấn TM tuần tra 

phát hiện, lập biên bản vi phạm quả tang và thu giữ 01 gói ma túy đá trong mũ bảo 

hiểm của N, thu giữ 01 ống thủy tinh có một đầu hình cầu, 01 chai nhựa cao khoảng 10 

cm, trên nắp chai có đục hai lỗ, 01 điện thoại Xphone màu đỏ, 01 xe mô tô biển số 

51R6-0746 của Huỳnh Trung N. Huỳnh Trung N, Nguyễn Minh P khai nhận số ma túy 

bị thu giữ mua của Phạm Huỳnh C. 

Đến 18 giờ ngày 12/6/2017, Công an huyện Hàm Tân bắt khẩn cấp Phạm 

Huỳnh C và khám xét phòng trọ số 6 nhà nghỉ Quỳnh Như thu giữ: 990.000 đồng; 03 
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đoạn ống nhựa màu trắng dài 20cm, đường kính 0,5cm; 02 chiếc bật lửa màu trắng; 01 

chiếc bật lửa màu đỏ; một chai nước suối hiệu BUE WIND cao 25 cm, đường kính 

5cm, trên nắp chai có 02 lỗ, 01 lỗ cắm ống hút nhựa màu sọc trắng xanh dài 15cm, 01 

lỗ cắm ống thủy tinh có một đầu hình tròn; 01 chiếc kéo bằng kim loại dài 10cm; 05 tờ 

nylon trong suốt kích thước 40cmx20cm; 01 chiếc điện thoại hiệu nokia 1202; 01 

chiếc điện thoại hiệu nokia 215.  

Tại Bản Kết luận giám định số 371/KLGĐ-PC54 ngày 19/6/2017 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: 01 gói nylon được hàn kín, chứa tinh 

thể trong suốt bên trong gửi giám định có khối lượng 0,5079 gam, là 

Methamphetamine. Sau khi lấy mẫu giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Bình Thuận hoàn lại khối lượng Methamphetamine còn lại là 0,4166 gam được niêm 

phong trong phong bì số 371. 

Tại Cáo trạng số 28/QĐ/KSĐT/VKS-HS ngày 03/8/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hàm Tân truy tố Phạm Huỳnh C về tội: “Mua bán trái phép chất ma 

tuý” theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, đề nghị Hội 

đồng xét xử,  

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình 

sự. Phạt: Bị cáo Phạm Huỳnh C mức án từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù. 

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng: Điểm a, c, đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự.  

- Tịch thu tiêu hủy tang vật của vụ án: Số Methamphetamine được niêm phong 

trong phong bì số 371; 03 đoạn ống nhựa màu trắng dài 20cm, đường kính 0,5cm; 02 

chiếc bật lửa màu trắng; 01 chiếc bật lửa màu đỏ; 01 chai nước suối hiệu BUE WIND 

cao 25 cm, đường kính 5cm, trên nắp chai có 02 lỗ, 01 lỗ cắm ống hút nhựa màu sọc 

trắng xanh dài 15cm, 01 lỗ cắm ống thủy tinh có một đầu hình tròn; 01 chiếc kéo bằng 

kim loại dài 10cm; 05 tờ nylon trong suốt kích thước 40cmx20cm; 01 ống thủy tinh có 

một đầu hình cầu, 01 chai nhựa cao khoảng 10cm, trên nắp chai có đục 02 lỗ. 

- Tịch thu 800.000 đồng và 01 chiếc điện thoại hiệu Nokia 1202 là tiền và tài 

sản do C sử dụng vào mục đích phạm tội nên cần sung công quỹ Nhà nước. 

- Số tiền 190.000 đồng là tài sản của Phạm Huỳnh C, 01 chiếc điện thoại hiệu 

Nokia 215 là tài sản của Nguyễn Thị Yến V không liên quan đến hành vi phạm tội nên 

trả lại cho C và V. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Lời khai nhận tội của bị cáo Phạm Huỳnh C tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ và 

được thẩm tra tại phiên tòa, có đủ căn cứ để khẳng định: Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 

12/6/2017, tại trước nhà nghỉ Quỳnh Như thuộc khu phố X, thị trấn TM, huyện Hàm 

Tân, tỉnh Bình Thuận, Phạm Huỳnh C bán cho Huỳnh Trung N một gói ma túy loại 

Methamphetamine có khối lượng là 0,5079 gam với giá là 800.000 đồng.   
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Tại Bản Kết luận giám định số 371/KLGĐ-PC54 ngày 19/6/2017 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: 01 gói nylon được hàn kín, chứa tinh 

thể trong suốt bên trong gửi giám định có khối lượng 0,5079 gam là 

Methamphetamine. 

Theo hướng dẫn tại Điều 1 Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của 

Chính phủ về ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất, thì chất 

Methamphetamine là chất ma túy và tại Thông tư số 17 ngày 24/12/2007 của 

VKSNDTC- TANDTC- BCA-BTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương 

XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự thì Phạm Huỳnh C phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 

194 Bộ luật hình sự. 

Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân truy tố Phạm 

Huỳnh C về tội danh và điều luật áp dụng là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo Phạm Huỳnh C, Hội đồng xét xử 

thấy rằng: Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ ma túy là 

hiểm họa của con người và xã hội, tệ nạn ma túy không những xâm phạm đến trật tự 

an toàn xã hội, mà còn là nguyên nhân sản sinh ra nhiều loại tội phạm khác. Mặc dù 

nhận thức rõ điều này, nhưng do hám lợi và để thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy của 

bản thân, nên bị cáo đã bất chấp hậu quả, bất chấp pháp luật, đi mua ma túy về phân lẻ 

ra nhằm mục đích sử dụng và bán lại cho các con nghiện để thu lợi bất chính. Hành vi 

nêu trên của Phạm Huỳnh C là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm vào việc quản lý 

chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an ở địa 

phương. Vì vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa 

chung. 

Tuy nhiên, trong khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử có 

xem xét cho bị cáo các tình tiết sau: Quá trình điều tra và tại Tòa, bị cáo có thái độ 

khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải với lỗi lầm của mình; Phạm tội lần đầu, có 

con còn nhỏ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm 

p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị 

cáo. 

Về biện pháp tư pháp: 

- Số Methamphetamine được niêm phong trong phong bì số 371, là vật thuộc 

loại Nhà nước cấm lưu hành cần tịch thu tiêu hủy. 

- 03 đoạn ống nhựa màu trắng dài 20cm, đường kính 0,5cm; 02 chiếc bật lửa 

màu trắng; 01 chiếc bật lửa màu đỏ; 01 chai nước suối hiệu BUE WIND cao 25 cm, 

đường kính 5cm, trên nắp chai có 02 lỗ, 01 lỗ cắm ống hút nhựa màu sọc trắng xanh 

dài 15cm, 01 lỗ cắm ống thủy tinh có một đầu hình tròn; 01 chiếc kéo bằng kim loại 

dài 10cm; 05 tờ nylon trong suốt kích thước 40cmx20cm; 01 ống thủy tinh có một đầu 

hình cầu, 01 chai nhựa cao khoảng 10cm, trên nắp chai có đục 02 lỗ. Hiện tất cả không 

còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy. 

- Số tiền 800.000 đồng là tiền của Phạm Huỳnh C do phạm tội mà có, cần tịch 

thu sung quỹ Nhà nước. 

- 01 chiếc điện thoại hiệu Nokia 1202 là tài sản của Phạm Huỳnh C sử dụng vào 

hành vi phạm tội nên cần phải tịch thu sung quỹ. 
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- Số tiền 190.000 đồng là tài sản của Phạm Huỳnh C, 01 chiếc điện thoại hiệu 

Nokia 215 là tài sản của Nguyễn Thị Yến V không liên quan đến hành vi phạm tội nên 

trả lại cho C và V. 

- 01 chiếc điện thoại di động hiệu Xphone, 01 xe mô tô biển số 51R6-0746 là 

tài sản của Huỳnh Trung N, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã trả lại N là 

phù hợp. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

* Tuyên bố: Bị cáo Phạm Huỳnh C phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

* Áp dụng: Khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình 

sự. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Huỳnh C 03 (ba) năm 06 (sáu) tù, thời hạn tù được tính 

từ ngày 12/6/2017.  

* Áp dụng: Khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; Khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự.  

- Tịch thu tiêu hủy: Số Methamphetamine được niêm phong trong phong bì số 

371; 03 đoạn ống nhựa màu trắng dài 20cm, đường kính 0,5cm; 02 chiếc bật lửa màu 

trắng; 01 chiếc bật lửa màu đỏ; 01 chai nước suối hiệu BUE WIND cao 25 cm, đường 

kính 5cm, trên nắp chai có 02 lỗ, 01 lỗ cắm ống hút nhựa màu sọc trắng xanh dài 

15cm, 01 lỗ cắm ống thủy tinh có một đầu hình tròn; 01 chiếc kéo bằng kim loại dài 

10cm; 05 tờ nylon trong suốt kích thước 40cmx20cm; 01 ống thủy tinh có một đầu 

hình cầu, 01 chai nhựa cao khoảng 10cm, trên nắp chai có đục 02 lỗ. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 800.000 đồng và 01 chiếc điện thoại hiệu 

Nokia 1202. 

- Trả lại 190.000 đồng cho Phạm Huỳnh C và 01 điện thoại hiệu Nokia 215 cho 

Nguyễn Thị Yến V. 

 (Hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân theo Biên 

bản giao nhận vật chứng ngày 10/8/2017 giữa cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm 

Tân với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân và Biên lai thu tiền số 0002316 

ngày 10/8/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân). 

* Áp dụng: Điều 98 và Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Bị cáo Phạm Huỳnh C phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết công khai tại địa phương. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 
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thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

* Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Bình Thuận; Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện Hàm Tân;            

- Chi cục THADS huyện Hàm Tân;  

- Công an huyện Hàm Tân;              

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS - Lưu Tòa án; 

- UBND địa phương nơi bị cáo cư trú.  

 Nguyễn Thanh Phương 


